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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VỊ CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực bảo vệ thực vật  

1 

Cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch 

thực vật đối với 

các lô vật thể 

vận chuyển từ 

vùng nhiễm đối 

tượng kiểm dịch 

thực vật 

Trong vòng 24 giờ 

kể từ khi bắt đầu 

kiểm dịch đối với 

lô vật thể không bị 

nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực vật 

hoăc̣ đối tượng 

phải kiểm soát của 

Viêṭ Nam hoăc̣ 

sinh vật gây haị la ̣

1. Địa điểm thực hiêṇ: Traṃ Kiểm 

dịch thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng.  

- Địa chỉ: Cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã 

Ma Ly Pho, huyêṇ Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu.  

- Điêṇ thoaị: 02313.911.310  

2. Thời gian: Vào các ngày làm viêc̣ 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'.   

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'.  

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả:  
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp 

taị Traṃ kiểm dịch thực vật cửa khẩu 

Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. - Nộp hồ 

sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

 

Không quy 

định 

-  Luật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 của Quốc Hội về 

Bảo vê ̣và kểm dịch thực vật; 

 - Thông tư số 

35/2015/TTBNNPTNT ngày 

14/10/2015 của Bộ Nông 

nghiêp̣ và PTNT về về viêc̣ quy 

định về kiểm dịch thực vật nội 

địa, nội dung công tác kiểm 

dịch thực vật nội địa;  

- Thông tư số 33/2021/TT-

BTC ngày 17/5/2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong hoạt động kiểm 

dịch và bảo vệ thực vật thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp. 
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B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I Lĩnh vực lâm nghiệp 

1 

Xác nhận bảng 

kê gỗ nhập khẩu 

khi thực hiêṇ thủ 

tục hải quan 

 

Ngay sau khi hoàn 

thành thủ tục thông 

quan  

1. Địa điểm nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma 

Lù Thàng.  

- Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Ma 

Lù Thàng - xã Ma Ly Pho - huyêṇ 

Phong Thổ - tỉnh Lai Châu.  

- Điêṇ thoaị: 02133.911.309  

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm viêc̣ trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ 

theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h đến 11h.  

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' . 

3. Cách thức thực hiện: Qua môi 

trường điện tử. 

Phí: 20.000 

đồng/tờ khai 

- Nghị định số 102/2020/NĐCP 

ngày 01/9/2020 của Chính phủ 

Quy định Hê ̣ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Viêṭ Nam; 

 - Thông tư số 14/2021/TTBTC 

ngày 18/02/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

Hải quan và lê ̣ phí hàng hóa, 

phương tiêṇ vận tải quá cảnh. 
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